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A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. Đọc thành tiếng  (2 điểm):       
II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (8 điểm) 

Nghề đáng quý

            Gia đình Hồng sống trong con ngõ nhỏ của thủ đô. Ba mẹ em đều làm công nhân vệ sinh môi trường thuộc địa bàn phường.
            Hằng ngày, đơn vị sẽ phân công ca làm việc. Khi thì mẹ Hồng làm ca sáng, khi thì lại làm ca tối muộn. Ba Hồng ngoài làm việc theo ca đã phân công thì chú còn làm thêm việc phân loại rác và bốc vác hàng nặng ngoài bãi. Công việc rất vất vả nhưng cả hai cô chú luôn vui vẻ, yêu nghề và yêu đời, chăm sóc cho Hồng đầy đủ. Ba mẹ luôn truyền những năng lượng tích cực từ công việc đến cho em, dạy em cách phân loại rác như thế nào cho chuẩn.
            Hồng thương ba mẹ lắm. Em luôn lo lắng khi ba mẹ đi làm về muộn sẽ bị đói, bị lạnh. Nên đi học về sớm em sẽ phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ở trường, các bạn cũng rất yêu quý Hồng vì em rất ngoan lại học giỏi. Năm năm liền, Hồng luôn là học sinh xuất sắc và nằm trong đội tuyển mũi nhọn của trường. Hồng cũng không ngần ngại sử dụng tiếng Anh tự hào khoe ba mẹ với các bạn quốc tế của em. Hồng luôn cho rằng: “Dẫu có làm nghề gì đi chăng nữa, chỉ cần nghề đó không phạm pháp thì đều đáng quý cả.".

Theo Thư Linh
Câu 1. (1 điểm)  a) Trong bài đọc, ba mẹ Hồng làm nghề gì?
A. Công nhân xây dựng.                                   C. Giáo viên.
B. Công nhân vệ sinh môi trường.                    D. Bác sĩ.
b)  Hồng thường làm gì để giúp đỡ cha mẹ?
A. Mỗi khi đi học về sớm, Hồng phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
B. Mỗi ngày, Hồng đều nấu cơm mang ra chỗ ba mẹ làm việc.
C. Hồng đi theo, giúp ba mẹ dọn sạch đường phố.
D. Hồng cố gắng học thật giỏi để ba mẹ tự hào.
Câu 2. (1 điểm) a) Điều gì cho thấy Hồng tự hào về ba mẹ?
A. Hồng không muốn các bạn biết nghề của ba mẹ.
B. Hồng không nói về ba mẹ với bạn bè.
C. Hồng chỉ quan tâm đến học tập.
D. Hồng khoe ba mẹ với các bạn quốc tế bằng tiếng Anh.
b)) Thái độ của ba mẹ Hồng đối với công việc của mình thế nào?
A. Ba mẹ Hồng cảm thấy công việc rất khó khăn, vất vả.
B. Ba mẹ Hồng luôn tự hào về công việc của mình đang làm.
C. Dù vất vả nhưng ba mẹ Hồng luôn vui vẻ, yêu nghề và yêu đời.
D. Ba mẹ Hồng luôn cảm thấy tự ti về công việc mình đang làm.
Câu 3. (1 điểm) a) Em học được điều gì từ bạn Hồng?
A. Coi thường những người lao động chân tay vất vả, thu nhập thấp.
B. Không thích và không muốn làm công việc giống ba mẹ.
C. Là người con hiếu thảo luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ việc nhà cùng ba mẹ.
D. Cảm thấy tự ti vì công việc của ba mẹ.
b)  Bài đọc muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
Câu 4. (1 điểm) Từ “mũi” nào trong mỗi câu dưới đây mang nghĩa chuyển? 
A. Hồng có khuôn mặt dễ thương với chiếc mũi cao.
B. Hồng luôn là học sinh xuất sắc và nằm trong đội tuyển mũi nhọn của trường.
[bookmark: _GoBack]C. Bạn bè khen Hồng có chiếc mũi dọc dừa thanh tú.
D. Chưa bao giờ Hồng bị ngạt mũi cả.
Câu 5. (1 điểm)  Dấu phẩy có tác dụng gì trong câu: “Hôm qua mẹ Hồng làm ca sáng, hôm nay mẹ Hồng lại làm ca tối muộn.”
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ 
B. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ 
C. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
D. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
Câu 6. (1 điểm) a) Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Gia đình Hồng sống trong con ngõ nhỏ của thủ đô.
B. Hằng ngày, đơn vị sẽ phân công ca làm việc cho ba mẹ Hồng. 
C. Hồng luôn phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. 
D. Ở trường, các bạn cũng rất yêu quý Hồng vì em rất ngoan lại học giỏi. 
b) Hãy điền kết từ hoặc cặp kết từ phù hợp để nối các vế câu ghép dưới đây:
A. Công việc rất vất vả .............. cả hai cô chú luôn vui vẻ, yêu nghề và yêu đời.
B. ..............Hồng rất thương ba mẹ ................bạn luôn chia sẻ việc nhà cùng ba mẹ.
C. Ba Hồng còn làm thêm việc phân loại rác ............. bốc vác hàng nặng ngoài bãi. 
Câu 7. (1 điểm) a) Xác định  điệp từ, điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây?
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
                                                  Ta nhập vào hòa ca
      Một nốt trầm xao xuyến.
A. Ta.                      B. Hoa.                      C. Xao xuyến.                      D. Con chim.
b) Tác dụng của việc sử dụng điệp từ, điệp ngữ là gì?
[bookmark: _Hlk89037296]Câu 8 (1 đ). a) Đặt một câu ghép nói về tình cảm của em đối với người thân trong gia đình trong đó có sử dụng kết từ hoặc cặp kết từ. 
b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu em vừa đặt.

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi gắn với biết bao kỉ niệm thời thơ ấu. Em hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp ở quê hương em.
Đề 2: Em hãy kể sáng tạo câu chuyện trong một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 bằng cách thay đổi vai kể và phát triển câu chuyện..
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
A. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (2 điểm)
- Đọc 01 đoạn (1 điểm) 
- Trả lời câu hỏi về nội trong một bài tập đọc. (1 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	0,5

	- Đọc diễn cảm, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm (hoặc lời của nhân vật)
	0,5

	Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1,0



II. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) B     b) A
	Mỗi ý 0,5

	2
	a) D     b) C 
	Mỗi ý 0,5

	3
	a) C    
b) - Công việc lương thiện nào trong xã hội đều đáng được trân trọng.
- Nghề lao động nào chân chính cũng đáng quý
- Biết tôn trọng nghề lao động chân tay nặng nhọc, chia sẻ cùng người 
	Mỗi ý 0,5

	4
	B
	1

	5
	D
	1

	6
	a)D     b) nhưng
                Vì….nên….
                và
	Mỗi ý 0,5

	7
	 a) A   
b) Để nhấn mạnh, làm nổi bật nội dụng thông báo
	Mỗi ý 0,5

	8
	HS đặt được một câu ghép nói về tình cảm của em đối với người thân.
Xác định đúng CN, VN
	Mỗi ý 0,5



B . KIỂM TRA VIẾT                           ĐỀ 1
	 Viết (10 điểm)
	Chỉ rõ yêu cầu cần đạt và số điểm từng mức


	Mức 1 (6 điểm)
	Viết bài văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài, đủ 3 phần:
I, Mở bài:  Giới thiệu về cảnh định tả
II,Thân bài: 
Tả những nét nổi bật của cảnh vật.
a) Tả bao quát toàn cảnh:
· Tả những nét chung.
b) Tả chi tiết:
- Tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
- Tả theo trình tự từng bộ phận của cảnh:
· Từ xa đến gần hoặc từ gần đến xa.
· Từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao.
· Tả hoạt động của con người hoặc động vật có liên quan đến cảnh.
III, Kết bài: Nêu cảm xúc và suy nghĩ của em về cảnh đã tả.
* Viết đúng kích cỡ, kiểu chữ, đúng chính tả.

	Mức 2 (2 điểm)
	
Biết dùng từ, diễn đạt lưu loát và viết câu đúng ngữ pháp.


	Mức 3 (2 điểm)
	Trong khi miêu tả học sinh thể hiện được kĩ năng quan sát bằng tất cả giác quan và sử dụng vào việc miêu tả một cách sinh động. Cần sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi miêu tả để bài viết chân thực, giàu cảm xúc.

	 Viết (10 điểm)
	Chỉ rõ yêu cầu cần đạt và số điểm từng mức




ĐỀ 2
	 Viết (10 điểm)
	Chỉ rõ yêu cầu cần đạt và số điểm từng mức


	Mức 1 (6 điểm)
	Kể câu chuyện gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài, đủ 3 phần:
1. Mở bài:  Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả,... (Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.)

2. Thân bài: Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:

– Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn sáng tạo một hoặc nhiều chi tiết).

– Thay đổi cách kết thúc theo tưởng tượng của em.

– Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện (chú ý cách xưng hộ, cách thể hiện lời nói, suy nghĩ, cảm xúc phù hợp với nhân vật).

3. Kết bài: Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... về câu chuyện hoặc nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật (nếu đóng vai kể chuyện).
* Viết đúng kích cỡ, kiểu chữ, đúng chính tả.

	Mức 2 (2 điểm)
	
Biết dùng từ, diễn đạt lưu loát và viết câu đúng ngữ pháp, câu văn mạch lạc, ngắn gọn.


	Mức 3 (2 điểm)
	Trong khi kể chuyện, học sinh thể hiện được sự sang tạo  đó là tưởng tượng mình là nhân vật để kể, có cảm nhận sâu sắc về tình huống. Biết sử dụng từ ngữ gợi tả, biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh…để câu chuyện thêm sịnh động, chân thực, giàu cảm xúc.… 

	 Viết (10 điểm)
	Chỉ rõ yêu cầu cần đạt và số điểm từng mức



Dàn ý :

1. Mở bài: Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả,... (Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.)

2. Thân bài: Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:

– Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn sáng tạo một hoặc nhiều chi tiết).

– Thay đổi cách kết thúc theo tưởng tượng của em.

– Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện (chú ý cách xưng hộ, cách thể hiện lời nói, suy nghĩ, cảm xúc phù hợp với nhân vật).

3. Kết bài: Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... về câu chuyện hoặc nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật (nếu đóng vai kể chuyện).

Bài tham khảo 1:

            Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có tiếp xúc với những con vật nuôi ở nhà phải không các bạn? Con Chó giữ nhà, con Mèo bắt chuột, Họa Mi ca hát ... Những con vật ấy thật đáng yêu làm sao? Nhưng có bao giờ bạn nào chú ý đến con vật nhỏ bé xấu xí tưởng như là vô tích sự mà lại có lần nó được phong là "anh hùng" không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này nhé!

            Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ vào thời kì nào, trời làm hạn hán rất lâu, sông hồ đều hết nước, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối chết khô, các loài vật mệt mỏi, rũ rượi thoi thóp dưới cơn khát. Cóc thấy nguy quá bèn lên thiên đình kiện trời. Cóc gặp Cua, Cua đòi theo. Cóc gặp Gấu, gặp Cọp. Gấu, Cọp xin tháp tùng cùng lên trời kiện tụng. Đi được một lúc, bốn con gặp Ong và Cáo. Nghe nói chuyện lên trời, Ong và Cáo lại xin đi cùng.

- Thật là đại phúc cho muôn loài. Xin các bác cho chúng em đi với! Chúng em nguyện theo các bác đến tận cùng trời, thẳng lên thiên đình để làm cho ra lẽ và để tự cứu mình.

            Thế là cả bọn, tuy cổ họng khát khô, nhưng lòng đầy quyết tâm đã kéo nhau lên thiên đình kiện Trời, dưới sự chỉ huy của chú Cóc.

            Tới thiên đình, Cóc thông minh nên phân công ai vào việc đó rất hợp với tài năng của mình. Riêng Cóc nhảy lên bậc treo cái trống để gióng trống kêu oan. Cóc đánh một hồi trống làm vang động cả thiên đình. Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra xem coi chuyện gì thì chỉ thấy có một con Cóc ngồi chễm chệ trên mặt trống. Thiên Lôi vào tâu lại, Ngọc Hoàng bực mình liền sai Gà ra mổ cho Cóc một trận nên thân. Nào ngờ Gà vừa bước ra đã bị Cáo nhảy tới vồ lấy mang đi. Ngọc Hoàng hay tin nổi giận, liền sai Chó ra cắn cho Cóc một trận hết đường gây rối. Nhưng Chó vừa hung hăng nhảy ra khỏi cửa thì Gấu đã tiến đến ăn thịt ngay. Ngọc Hoàng càng thêm tức giận, đập tay xuống bàn thét Thiên Lôi ra ứng chiến đánh cho Cóc vài lưỡi búa đến tan xương nát thịt mới thôi... Nào ngờ Thiên Lôi vừa ra bị Ong đốt túi bụi vào mặt, mũi, tay, chân. Đau quá, nhức quá Thiên Lôi kêu cứu rồi nhảy vào chum nước tránh nạn thì lại bị Cua giương càng kẹp vào mông đau điếng. Hoảng hồn, Thiên Lôi vội nhảy ra thì bị Hổ tấn công. Hổ vồ lấy Thiên Lôi xé xác ra từng mảnh.

            Thế là quân của thiên đình bị một trận thất điên bát đảo. Ngọc Hoàng thấy thế nguy bèn chấp nhận thương lượng với Cóc. Được lệnh Cóc vào diện kiến Ngọc Hoàng và trình bày mọi lẽ.

- Tâu Ngọc Hoàng, nơi trần gian hiện đang khốn khổ vì nạn hạn hán, biết bao con người và muôn vật phải chết khô, chết khát vì thiếu nước. Mong được Ngọc Hoàng rủ lòng thương cho mưa xuống để cứu muôn loài.

            Nghe xong Ngọc Hoàng hứa sẽ làm mưa và từ nay nếu ở dưới trần có hạn hán thì Cóc nghiến răng kêu lên mấy tiếng Ngọc Hoàng sẽ cho mưa. Được Ngọc Hoàng hứa, Cóc mừng rỡ cùng các bạn về trần. Ai cũng vui mừng hớn hở tôn vinh Cóc có công lớn trong việc kiện trời. Vừa đến trần gian thì mưa to kéo đến tưới mát cả ruộng đồng, vườn tược. Cỏ cây hoa lá bừng sống dậy. Cả muôn vật lẫn con người đồng ca hát chào đón Cóc như một vị "anh hùng cứu thế". Và từ đó nhân gian mới truyền câu ca:

Con Cóc là cậu ông Trời

Nếu ai đánh Cóc thì Trời đánh cho!

            Vậy đó, công trạng của Cóc to lớn thế đấy! Các bạn chớ coi khinh, xem thường Cóc nhé! Đừng chú ý vào hình thể xấu xí của nó mà hãy nhớ đến chiến công xưa - và kìa! Trời vừa đổ mưa ngoài kia. Phải chăng chú Cóc vừa nghiến răng gọi Trời?

Bài tham khảo 2 :

            Trong các câu chuyện em đã được học, em thích nhất là câu chuyện Sự tích cây thì là.

            Ngày xưa, các loài cây đều chưa có tên. Một hôm, Trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến thật sớm. Ai ai cũng hớn hở mong chờ được Trời đặt cho một cái tên thật đẹp. Mỗi loài cây đều diện bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình.

            Cây có hương thơm dịu được Trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhưng được đặt là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau có cũng có mặt đông đủ để xin Trời những cái tên thật đẹp như quế, tía tô, húng,...

            Đến cuối ngày, khi Trời đã mệt, một nhành cây nhỏ mới vội vã chạy đến. Nó thở hổn hển, nói:

- Con xin lỗi vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh nên con đã đến muộn. Xin Trời hãy thương tình đặt cho con một cái tên.

            Cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên Trời không trách phạt mà thương vô cùng. Nhưng lúc này, Trời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Ông suy nghĩ mãi rồi ngập ngừng:

– Tên của con... thì là... thì là...

            Nhành cây nghe vậy mừng quá, hét toáng lên:         

– Tôi có tên rồi! Tên tôi là "thì là”!

            Nó vội vàng cảm ơn Trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Nó đâu biết rằng “thì là” không phải là tên Trời đặt cho, mà chỉ là lời nói ngập ngừng của ông khi chưa nghĩ ra cho nó một cái tên. Bà khen cậu:

- Con có một cái tên thật đặc biệt!

            Từ đó, muôn loài gọi nó là cây thì là. Muôn loài đều rất yêu thích tên của cậu.


Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-thi-giua-hoc-ki-2-tieng-viet-5-cd-de-so-4-a181140.html
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